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VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
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SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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4.03.05.05.028/11/1999AnLê Song Toàn03021712601

5.04.05.010.006/09/2000AnHuỳnh Minh Nhựt03021812292

7.48.06.010.014/8/2000AnNguyễn Quốc03021812303

6.46.06.010.027/03/1999AnNguyễn Tấn03021812314

6.97.06.010.025/06/2000AnVõ Minh03021812325

6.26.05.510.029/05/2000AnhTrần Tiến03021812346

6.15.06.510.06/6/2000AnhTrịnh Xuân03021812357

4.54.04.57.004/08/2000ÂnVũ Quang Hồng03021812368

5.35.04.510.01/10/1994BằngNguyễn Văn03021812389

5.55.05.010.013/03/2000BiênPhạm Hải030218123910

6.57.05.010.013/07/2000ChíLê Minh030218124011

7.06.07.510.004/10/2000ChínhVũ Khắc030218124112

5.66.04.010.011/12/2000CôngNguyễn Thành030218124213

7.17.06.510.020/06/2000CôngPhạm Thành030218124314

5.04.05.010.028/2/2000DuyPhan Huỳnh Bảo030218124515

6.66.06.510.004/04/2000DuyPhùng Khánh030218124616

6.06.05.58.024/10/2000DũngMai Anh030218124717

6.86.07.010.024/11/2000DươngĐái Hải030218124818

6.97.06.010.005/01/2000DươngNguyễn Linh030218124919

6.26.05.510.030/01/2000DươngPhạm Thế030218125120

6.77.05.510.019/05/2000DươngVõ Hùng030218125221

6.86.07.010.017/08/2000ĐạiNguyễn Cao030218125322

5.86.05.08.011/09/2000ĐạtNguyễn Chiến Hoàng030218125423

6.15.06.510.010/01/2000ĐạtNguyễn Tiến030218125524

5.64.06.510.004/06/2000ĐịnhĐào Chí030218125625

4.53.05.010.011/05/1999HảiLê Thanh030218125826

6.77.05.510.015/3/2000HàoĐặng Anh030218125927

5.75.05.510.003/02/2000HàoHuỳnh Nhật030218126028

5.66.04.010.008/06/2000HàoPhạm Vũ030218126129

5.75.05.510.004/09/2000HảiNguyễn Văn030218126230

5.24.05.510.022/06/2000HânPhạm Văn030218126331

6.77.05.510.001/01/2000HậnNguyễn Hoài030218126432

5.86.04.510.031/01/2000HậuVũ Văn030218126533
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7.26.08.010.012/08/2000HiểnNguyễn Đức030218126634

5.65.06.07.010/07/1999HiếuCao Trung030218126735

4.33.04.510.028/1/2000HiếuPhan Trường030218127036

5.66.04.58.004/09/2000HiếuTrần Thảo030218127137

6.26.05.510.009/10/2000HiệpNguyễn Hoàng030218127238

5.24.05.510.005/07/2000HuyLương Thế Quang030218127339

6.26.05.510.013/06/2000HuyNguyễn Đức030218127440

6.37.04.510.016/3/2000HuyNguyễn Vinh030218127541

6.46.06.010.027/10/2000HuynhNguyễn Đình Hoàng030218127642

5.75.05.510.020/11/2000HùngTạ Phi030218127743

5.95.06.010.018/05/2000HưởngHồ Ngọc030218127844

5.86.04.510.010/10/2000KhangTrần An030218128045

8.28.08.010.023/03/2000KhảiNguyễn Văn030218128146

6.15.06.510.001/12/2000KhánhNguyễn Duy030218128247

3.83.04.07.004/08/2000KhoaĐoàn Tuấn030218128348

5.55.05.010.003/12/2000KiệtNguyễn Anh030218128549

5.55.05.010.020/09/2000LâmNguyễn Trường030218128650

5.95.06.010.018/08/2000LinhPhạm Hồng030218128751

4.73.05.510.019/05/2000LộcĐỗ Tấn030218128952

6.26.05.510.02/11/2000LuânTrần Minh030218129053

5.16.03.57.024/12/2000LuậtVăn Minh030218129154

4.23.05.07.018/09/2000MạnhNguyễn Trọng030218129255

5.75.05.510.020/02/2000MạnhVõ Văn030218129356

0.00.00.00.012/08/2000MinhLê Công030218129457

6.97.06.010.027/03/2000MỹNguyễn Văn030218129558

4.53.05.010.004/05/2000NamNguyễn Hoài030218129659

5.35.04.510.007/10/2000NamPhan Nguyễn Hoàng030218129760

5.75.05.510.013/04/2000NghiêmPhan Nguyễn030218129861

0.00.00.00.031/03/2000NguyênBùi Duy030218129962

7.06.07.510.019/01/1998NguyênHuỳnh Thái030218130063

7.17.06.510.020/1/2000NguyệnHà Chí030218130164

7.17.06.510.011/04/2000NhânLương Thành030218130265

7.17.06.510.011/04/2000NhựtNguyễn Minh030218130466

5.13.06.510.009/09/2000PhátNguyễn Tấn030218130567

4.53.05.010.028/04/2000PhátTrần Tấn030218130668

5.44.06.010.028/01/2000PhongVõ Thanh030218130769

0.00.00.00.005/10/2000PhúcNguyễn Văn030218130870

5.25.05.07.002/02/1999PhúcTrần Vĩnh030218130971

4.42.06.010.002/11/2000PhươngĐỗ Nam030218131072

5.55.05.010.015/08/2000PhươngTrần Thanh030218131173
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4.73.05.510.005/11/2000PhướcHoàng Văn030218131274

5.75.05.510.010/8/2000PhướcLê Hữu030218131375

5.04.05.010.004/08/2000QuangNguyễn Duy030218131476

6.35.07.010.003/06/1999SơnTrần Trương030218131577

5.04.05.010.017/07/2000TàiHuỳnh Tấn030218131678

6.97.06.010.001/02/1998TâmDương Văn030218131779

5.85.06.57.012/3/1999TâmTrần Dương Chí030218131880

6.55.07.510.031/12/2000TânNgô Trần Minh030218131981

6.35.07.010.014/06/2000TháiHồ Văn030218132382

4.33.04.510.014/07/2000TháiNguyễn Thành030218132483

5.04.05.58.018/10/2000TháiPhan Phước030218132584

5.04.05.010.011/04/2000ThiệnTrần Ngọc030218132685

1.10.02.51.022/12/2000ThịnhĐỗ Đức030218132786

5.55.05.010.020/03/2000ThịnhMai Quốc Tiến030218132887

5.64.06.510.06/4/2000TìnhNguyễn Hữu030218132988

6.97.06.010.020/08/2000ToảnMai Quốc030218133089

8.08.07.510.006/03/1999TriểnPhạm Văn030218133190

6.66.06.510.012/07/2000TrungLê Thành030218133391

6.35.07.010.003/01/2000TrungNguyễn Minh030218133492

8.39.07.010.020/03/2000TrungPhạm Đức030218133593

6.46.06.010.017/10/2000TrươngPhan Hoàng030218133694

6.15.06.510.009/05/2000TrườngNguyễn Nhật030218133795

5.95.06.010.022/12/2000TrườngPhan Văn030218133896

5.76.05.07.006/06/2000TuấnNguyễn Hoàng030218133997

6.46.06.010.030/10/2000TuyếnTrần Ngọc030218134098

6.66.06.510.024/08/2000TúĐặng Minh030218134199

0.00.00.00.010/07/2000VĩLương Văn0302181342100

2.30.05.51.002/08/2000VỹLê Triệu0302181343101

H.Ghép -
CÐÔTÔ16A5.05.05.05.016/02/1998HiếuNguyễn Đăng0302161035102

H.Ghép -
CÐÔTÔ17A5.14.05.59.003/11/1998KhôiTrần Minh0302161541103

H.Ghép -
CÐÔTÔ17A5.04.05.010.030/01/1999SơnLê Đặng Hoàng0302171091104

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 16 tháng 06 năm 2019

6(5.8%)12(11.5%)42(40.4%)33(31.7%)8(7.7%)3(2.9%)0(0%)104(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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